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m1 kg Khối lượng không được treo cầu 1 

m3 kg Khối lượng không được treo cầu 2 

m5 kg Khối lượng không được treo cầu 3 

m7 kg Khối lượng thân xe 

m13 kg Khối lượng cabin 

lct m Khoảng cách tâm hai bánh xe  và tâm xe 

l10 m 
Khoảng cách tâm cabin đến đệm cách dao động 

cabin theo phương x 

lc1 m 
Khoảng cách tâm cabin đến đệm cách dao động 

cabin theo phương y 

l06 m 
Khoảng cách từ đệm cách dao động sau cabin 

đến trọng tâm thân xe 

l04 m 
Khoảng cách từ tâm gối đỡ cầu 2, 3 đến trọng 

tâm thân xe 

l42 m 
Khoảng cách từ cầu 2,3 đến tâm gối đỡ cầu 2,3 

theo phương x 

lr1 m 
Khoảng cách từ cầu 2,3 đến tâm gối đỡ cầu 2,3 

theo phương y 

k41 N/m Độ cứng của HTT cầu trước  

k51 N/m Độ cứng của HTT cầu thứ 2 

k61 N/m Độ cứng của HTT cầu thứ 3 

k7 N/m Độ cứng của đệm cách dao động cabin trước 

k8 N/m Độ cứng của đệm cách dao động cabin sau 

k1 N/m Độ cứng của lốp xe  cầu 1 

k2 N/m Độ cứng của lốp xe cầu 2 


